
STT Họ tên Ngày sinh
Tên trường/Đối 

tượng

Tỉnh/Thành 

phố
Môn thi Điểm Thời gian QĐ

1 Tạ Nhật Thúy Anh 06-07-1996 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 6 min 51 sec

2 Mai Hữu Triết 27-06-1996 ĐH Tôn Đức Thắng HCM E 2010 1000 9 min 14 sec

3 Hoàng Bích Phượng 16-11-1995 ĐH Tôn Đức Thắng HCM E 2010 1000 9 min 21 sec

4 Đoàn Ngọc Phương Ánh 02-09-1997 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 10 min 15 sec

5 Nguyễn Thị Lệ Hằng 15-04-1996 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 11 min 32 sec

6 Ngô Thị Mộng  Tuyền 21-05-1995 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 12 min 16 sec

7 Đỗ Hoàng Hải Âu 12-03-1995 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 12 min 32 sec

8 Nguyễn Thị Thu Hương 11-05-1997 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 13 min 7 sec

9 Lê Nguyễn Hồng Anh 21-07-1997 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 14 min 30 sec

10 Trần Thủy  Tiên 10-02-1996 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 14 min 33 sec

KẾT QUẢ CUỘC THI MICROSOFT OFFICE 

WORLD CHAMPIONSHIP 2016

VÒNG LOẠI QUỐC GIA
(Danh sách Top 30 bộ môn Microsoft Office Excel 2010)

Tổng số thí sinh:

Điểm yêu cầu:

30/199

975/1000

Ngày thi: 24/04/2016

Kết quả thi MOSWC Tháng 04/2016 Sắp xếp theo Điểm



STT Họ tên Ngày sinh
Tên trường/Đối 

tượng

Tỉnh/Thành 

phố
Môn thi Điểm Thời gian QĐ

11 Phạm Đức Mạnh 03-10-1994 Học viện Ngân hàng Hà Nội E 2010 1000 14 min 46 sec

12 Nguyễn Mạnh Duy 18-10-1994
ĐH Kinh tế và 

QTKD
Thái Nguyên E 2010 1000 15 min 53 sec

13 Giang Lâm Hửu Phước 21-09-1994 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 15 min 59 sec

14 Bùi Cẩm Tú Quyên 22-08-1997 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 17 min 11 sec

15 Trần Thị Khánh Linh 01-06-2000 ĐHSP HCM E 2010 1000 17 min 53 sec

16 Nguyễn Thị Yến Nhi 11-07-1997 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 20 min 29 sec

17 Lâm Thái Hồng 07-08-1995 ĐH NTT HCM E 2010 1000 21 min 18 sec

18 Triệu Thị Minh  Thúy 14-08-1997
Học viện An ninh 

nhân dân
Hà Nội E 2010 1000 21 min 34 sec

19 Trần Bá Thạnh 29-09-1994 Thí sinh tự do HCM E 2010 1000 23 min 53 sec

20 Trác Hữu Thịnh 12-01-1995
ĐH Ngân hàng 

Tp.HCM
HCM E 2010 1000 25 min 43 sec

21 Nguyễn Đình  Chung 16-03-1997
Học viện An ninh 

nhân dân
Hà Nội E 2010 1000 34 min 5 sec

22 Lê Thị Bích  Phương 19-11-1995 Thí sinh tự do HCM E 2010 975 11 min 24 sec

23 Nguyễn Mai Hải Yến 01-08-1994 Thí sinh tự do HCM E 2010 975 11 min 51 sec

24 Bùi Anh Tú 25-04-1997 HVANND Hà Nội E 2010 975 16 min 14 sec

25 Nguyên Ngọc Minh Châu 28-07-1996 Thí sinh tự do HCM E 2010 975 16 min 17 sec

26 Hoàng Trọng Nghĩa 27-08-1998
THPT Phan Huy 

Chú - Đống Đa
Hà Nội E 2010 975 16 min 42 sec

27 Nguyễn Thị Yến Nhi 12-10-1995 Thí sinh tự do HCM E 2010 975 16 min 47 sec

28 Nguyễn Hưng Nguyên 20-12-2000 ĐHSP HCM E 2010 975 18 min 23 sec

29 Khẩu Minh Cơ 06-09-1999
Sở HCM - THPT 

Thủ Đức
HCM E 2010 975 18 min 42 sec

30 Lăng Văn Dành 21-04-1995 HVANND Hà Nội E 2010 975 19 min 56 sec
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